	Bộ, tỉnh: ………………………………………………….
Mã đơn vị: …………………………………………………
	Mẫu số 08a-ĐK/TSC


 

BÁO CÁO TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG
Ngày báo cáo: ……/……/……..
Phần 1: Tổng hợp chung
ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích là: m2.
	TÀI SẢN
	SỐ LƯỢNG
	DIỆN TÍCH
	HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

	
	
	
	Quản lý nhà nước
	Hoạt động sự nghiệp
	Sử dụng khác

	
	
	
	
	Không kinh doanh
	Kinh doanh
	Cho thuê
	Liên doanh, liên kết
	Sử dụng hỗn hợp
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1- Đất khuôn viên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2- Nhà
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3- Xe ô tô
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4- Tài sản cố định khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Nguồn: Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.
 
	
NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
(Ký, họ tên)
	………., ngày ….. tháng ….. năm……
BỘ TRƯỞNG/CHỦ TỊCH UBND CẤP TỈNH
(Ký, họ tên và đóng dấu)


______________________

Ghi chú:
- Cột 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10: Ghi hiện trạng sử dụng theo diện tích (m2) đối với tài sản là đất, nhà; ghi hiện trạng sử dụng theo số lượng (cái) đối với tài sản là xe ô tô, tài sản cố định khác.
- Đối với tài sản là nhà: Trường hợp có thể tách biệt được phần diện tích sử dụng của từng mục đích thì ghi tương ứng diện tích đối với từng mục đích sử dụng; nếu không tách được thì ghi vào “sử dụng hỗn hợp”.
- Đối với tài sản là xe ô tô, tài sản cố định khác: Trường hợp tài sản được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau thì ghi vào “sử dụng hỗn hợp”.

	Bộ, tỉnh: ………………………………………………….
Mã đơn vị: …………………………………………………
	Mẫu số 08a-ĐK/TSC


 

BÁO CÁO TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG
Ngày báo cáo: …./…../…..
Phần 2. Chi tiết theo loại hình đơn vị
ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích là: m2.
	TÀI SẢN
	SỐ LƯỢNG
	DIỆN TÍCH
	HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

	
	
	
	Quản lý nhà nước
	Hoạt động sự nghiệp
	Sử dụng khác

	
	
	
	
	Không kinh doanh
	Kinh doanh
	Cho thuê
	Liên doanh, liên kết
	Sử dụng hỗn hợp
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	 
	 

	I- Khối quản lý nhà nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1- Đất khuôn viên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2- Nhà
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3- Xe ô tô
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4- Tài sản cố định khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II- Khối sự nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1- Đất khuôn viên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2- Nhà
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3- Xe ô tô
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4- Tài sản cố định khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III- Khối các tổ chức
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1- Đất khuôn viên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2- Nhà
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3- Xe ô tô
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4- Tài sản cố định khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV- Khối dự án
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1- Đất khuôn viên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2- Nhà
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3- Xe ô tô
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4- Tài sản cố định khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Nguồn: Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.
 

	
NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
(Ký, họ tên)
	………., ngày ….. tháng ….. năm……
BỘ TRƯỞNG/CHỦ TỊCH UBND CẤP TỈNH
(Ký, họ tên và đóng dấu)


 

	Bộ, tỉnh: ………………………………………………….
Mã đơn vị: …………………………………………………
	Mẫu số 08a-ĐK/TSC


 

BÁO CÁO TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG
Ngày báo cáo: …./…../…..
Phần 3. Chi tiết theo từng đơn vị
ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích là: m2.
	TÀI SẢN
	SỐ LƯỢNG
	DIỆN TÍCH
	HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

	
	
	
	Quản lý nhà nước
	Hoạt động sự nghiệp
	Sử dụng khác

	
	
	
	
	Không kinh doanh
	Kinh doanh
	Cho thuê
	Liên doanh, liên kết
	Sử dụng hỗn hợp
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	 
	 

	I- Đơn vị A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1- Đất khuôn viên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2- Nhà
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3- Xe ô tô
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4- Tài sản cố định khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II- Đơn vị B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1- Đất khuôn viên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2- Nhà
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3- Xe ô tô
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4- Tài sản cố định khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Nguồn: Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.
 

	
NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
(Ký, họ tên)
	………., ngày ….. tháng ….. năm……
BỘ TRƯỞNG/CHỦ TỊCH UBND CẤP TỈNH
(Ký, họ tên và đóng dấu)


 

